
 
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29 – LỚP 2 

Bài 1. Số? 

a) 141; 142; ......;......;......;......; 147; ......;......;......;......; 

b) 697; 698; ......;......;......;......;......;......;......;......;......; 

c) 810; 820; ......;......;......;......;......;......;......;......;......; 

Bài 2. Tìm x, biết: 

a. x x 5 = 25   c. x + 17 = 31  e. x : 5 = 6 

.......................  .......................  ....................... 

.......................  .......................  ....................... 

b. 5 x  x = 25  d. 85 - x = 38  f. x : 2 = 8 

.......................  .......................  ....................... 

.......................  .......................  ....................... 

Bài 3. Viết (theo mẫu): 

a) 215 = 200 + 10 + 5   d) 194 = ................................ 

b) 467 = ................................  e) 532 = ................................ 

c) 805 = ................................  g) 980 = ................................ 

bài 4. Viết cm, hoặc dm vào chỗ chấm cho thích hợp? 

a. Gang tay của em dài khoảng 12 ............................ 

b. Em cao khoảng 13 ................................... 

c. Mẹ em cao khoảng 160 ............................... 

d. Cái bàn học của em dài khoảng 120.............. 

e. Quỷên vở ô ly của em dài khoảng 3................ 

Bài 5. Số? 

1 m = ............ cm  10 dm = ................... m  ...............cm = 1 m 

1 m = ............ dm  100 cm =.................. m  ...............dm = 1 m 

 


